	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỂU

TRƯỜNG THCS YÊN THỌ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian làm bài: 90 phút

( Không kể phát đề )




Câu 1: (2 điểm ) 
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
“ Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội.”

a. Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào? Thuộc thể loại gì?

b. Hãy chỉ ra các cụm danh từ có trong đoạn văn trên?
Câu 2: (3 điểm)
 
Viết một đoạn văn ngắn từ 4 đến 6 câu với nội dung tự chọn trong đó có sử dụng số từ và lượng từ (Gạch chân số từ và lượng từ )

Câu 3: (5điểm )

       Hãy kể về một người thân trong gia đình của em (ông , bà, bố, mẹ, anh, chị…).
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN 6
	Mức độ

Tên 

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. 1. Văn bản
 - Em bé thông minh.


	- Nhớ được tên văn bản Em bé thông minh.
- Nhớ  thể loại của văn bản.
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm      

Tỉ lệ %
	Số câu:0.5
Số điểm:1
10%
	
	
	
	Số câu: 0.5
Số  điểm:1
10%

	2. Tiếng Việt
- Cụm danh từ
	
	- Chỉ ra được các  cụm danh từ trích trong văn bản Em bé thông minh 
	
	
	

	Số câu 

Số điểm      

Tỉ lệ %
	
	Số câu: 0,5
Số điểm: 1
= 10%
	
	
	Số câu: 0.5
Số điểm:1
= 10%


	- Số từ và lượng từ


	
	
	Viết đoạn văn từ 4-6 câu có sử dụng số từ và lượng từ
	
	

	Số câu 

Số điểm      

Tỉ lệ %
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 3
= 30%
	
	Số câu: 1
Số điểm:3
= 30%

	3. Tập làm văn
- Tự sự 
 (kể chuyện đời thường )
	
	
	
	- Kể về  một người thân thiết trong gia đình em
	

	Số câu 

Số điểm      

Tỉ lệ %
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 5
= 50%
	Số câu: 1
Số điểm: 5
= 50%

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu: 0,5

Số điểm: 1
10%
	Số câu: 0,5

Số điểm: 1

10%
	Số câu: 1

Số điểm: 3

30%
	Số câu: 1

Số điểm: 5
50%
	Số câu: 3
Số điểm: 10

           100%


HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM MÔN NGỮ V ĂN 6
Câu 1: (2đ) 

a. Đoạn trích trên thuộc văn bản Em bé thông minh ( 0.5 điểm )

          Văn bản thuộc thể loại truyện cổ tích                   ( 0.5 điểm )

b. ( 1 điểm )

· Các cụm danh từ là: 

· làng ấy

· ba thúng gạo nếp

· ba con trâu đực

· ba con trâu đực ấy

· chín con

· năm sau

· cả làng

Tìm  2 cụm danh từ được: 0.25 điểm
                           3-4 cụm: 0.5 điểm
                            5 cụm trở lên: 1 điểm.
Câu 2: ( 3 điểm )
Về hình thức: 

· Đoạn văn phải viết đảm bảo đủ số câu  là từ 4-6 câu không thừa cũng không thiếu.

· Trình bày rõ ràng, mạch lạc, chữ viết sạch đẹp.

· Bố cục đoạn văn rõ ràng, khoa học.

Về nội dung: 
Đoạn văn với nội dung tự chọn trong đó có sử dụng số từ và lượng từ và gạch được chân số từ và lượng từ đó.

Câu 3 (5 điểm) 
       Hãy kể về một người thân trong gia đình của em (ông , bà, bố, mẹ, anh, chị…).
* Yªu cÇu :

1. H×nh thøc :

- Bµi viÕt tr×nh bµy râ rµng, s¹ch sÏ, viÕt ®óng chÝnh t¶.

- BiÕt x¸c ®Þnh ®óng yªu cÇu cña ®Ò bµi : Hãy kể về một người thân trong gia đình của em (ông , bà, bố, mẹ, anh, chị…).
2. Néi dung : 

- Bµi viÕt ®óng thÓ lo¹i, cã bè côc râ rµng.
a) Më bµi :

 Giíi thiÖu ®­îc ng­êi th©n ®Ó kÓ...
b) Th©n bµi 

Cho ng­êi ®äc thÊy ®­îc ng­êi th©n cña em th«ng qua c¸ch kÓ, giíi thiÖu :

+ H×nh d¸ng....

+ ViÖc lµm, tÝnh t×nh...
+ Cö chØ, th¸i ®é, lêi nãi...

+ Sù quan t©m ch¨m sãc ®èi víi em vµ mäi ng­êi trong gia ®×nh…
c) KÕt bµi : Nªu c¶m nghÜ cña em vÒ ng­êi ®­îc kÓ
* BiÓu ®iÓm :
	Điềm 5
	Bài viết sâu có bố cục phần, ý đầy đủ, diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi diễn đạt và lỗi chính tả.

	Điểm 3-4
	Bài viết có bố cục 3 phần, thiếu một vài ý nhỏ, diễn đạt tương đối mạch lạc, mắc 3-4  lỗi chính tả và lỗi diễn đạt.

	Điểm 1-2
	Bài viết có bố cục 3 phần tuy nhiên chưa hợp lý lắm, thiếu 1 ý chính và vài ý phụ, diễn đạt lủng củng, mắc nhiều lỗi chính tả và lỗi diễn đạt.

	Điểm 0
	Bài viết chỉ làm được một vài câu hoặc lạc đề.


       *Lưu ý:

- Điểm trừ tối đa đối với bài viết không bảo đảm bố cục bài văn tự sự là 2 điểm.

- Điểm trừ tối đa đối với bài làm mắc nhiều lỗi chính tả là 1 điểm.

- Điểm trừ tối đa đối với bài viết có nhiều lỗi diễn đạt là 1 điểm.

